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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch chi tiết 
xây dựng (1/500) Cụm công nghiệp Nam Dương, phường Điện Nam Đông và Điện Dương, thị xã Điện Bàn
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 
Căn cứ Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Quyết định số 3701/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh thành lập CCN Nam Dương, phường Điện Nam Đông và Điện Dương, thị xã Điện Bàn; 

Xét đề nghị của UBND thị xã Điện Bàn tại Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 23/3/2016 về việc thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và dự toán điều chỉnh quy hoạch chi tiết (1/500) Cụm công nghiệp (CCN) Nam Dương, thị xã Điện Bàn;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 225/TTr-SXD ngày 31/8/2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Cụm công nghiệp Nam Dương, thị xã Điện Bàn, với các nội dung như sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Cụm công nghiệp Nam Dương.
2. Vị trí, ranh giới và quy mô lập quy hoạch điều chỉnh
a) Vị trí: Thuộc phường Điện Nam Đông và Điện Dương, thị xã Điện Bàn

b) Ranh giới:
 

- Phía Tây Bắc: Giáp vệt dân cư hiện trạng dọc đường ĐT 607B;

- Phía Tây Nam: Giáp đất cây xanh;

- Phía Đông Bắc: Giáp đất dân cư hiện trạng;

- Phía Đông Nam: Giáp đất nghĩa địa.

c) Quy mô: Khoảng 46ha.
3. Tính chất khu vực lập quy hoạch: Là Cụm công nghiệp
4. Mục tiêu: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết đã được UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm, quản lý đầu tư vào Cụm. Đồng thời, bố trí các ngành nghề sản xuất phù hợp, tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào Cụm.
5. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu
- Chỉ tiêu sử dụng đất: 

+ Đất dành cho các nhà máy xí nghiệp (bao gồm đất công nghiệp hiện trạng và đất công nghiệp quy hoạch mới): 55% ÷ 60%; 

+ Đất giao thông (không kể giao thông nội bộ xí nghiệp): 15% ÷ 20%;

+ Đất công trình hành chính dịch vụ: 2% ÷ 4%;

+ Đất cây xanh: 15% ÷ 20%;

+ Đất các công trình đầu mối kỹ thuật: 1% ÷ 2%.
- Chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật: Theo Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

- Chỉ tiêu quản lý xây dựng: Tầng cao xây dựng, mật độ xây dựng thuần cho từng nhà máy được xác định theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng được Bộ Xây dựng ban hành tại Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/8/2008.

6. Ngành nghề dự kiến: Công nghiệp cơ khí; công nghiệp chế biến nông, lâm sản; công nghiệp may mặc; công nghiệp sản xuất hàng thủ công, mỹ nghệ; công nghiệp sạch, ít ô nhiễm môi trường và các ngành công nghiệp khác phù hợp với điều kiện, lợi thế của địa phương.

7. Các yêu cầu lập đồ án quy hoạch

- Công tác khảo sát: Hoàn chỉnh hồ sơ khảo sát địa hình theo tỷ lệ 1/500 đúng quy định (trong đó: Kế thừa từ các bản đồ được đo vẽ cho các dự án riêng biệt; đối chiếu ngoài thực địa, bổ sung thêm một số địa vật cần thiết, ghép nối lại với nhau thành một bản đồ tỷ lệ 1/500 hoàn chỉnh theo hệ tọa độ VN 2000).
- Công tác lập quy hoạch: 

+ Đảm bảo các nội dung nghiên cứu theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. Trong đó, lưu ý:

+ Rà soát, đánh giá cụ thể hiện trạng sử dụng đất cho toàn Cụm, thể hiện trên bản vẽ và thuyết minh;

+ Đánh giá thực trạng ngành nghề sản xuất kinh doanh đang hoạt động, đề xuất phương án bố trí phù hợp trên nguyên tắc tối đa cùng cấp độc hại; ngành nghề tương đồng hoặc có chức năng hỗ trợ các ngành nghề hoạt động trong Cụm; 

+ Khớp nối không gian kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật giữa khu vực cũ và mới; các hồ sơ quy hoạch chi tiết đã và đang thực hiện trong khu vực có liên quan (nếu có).
8. Thành phần hồ sơ

- Khảo sát địa hình: Lập hồ sơ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 theo hệ tọa độ, cao độ VN 2000 theo đúng quy định hiện hành, có đối chiếu với hồ sơ địa chính. 

- Hồ sơ quy hoạch: Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.
9. Thời hạn thực hiện: Thời gian lập quy hoạch là 06 tháng, kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch.

10. Kinh phí lập quy hoạch điều chỉnh
Tổng mức kinh phí thực hiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) CCN Nam Dương là 313.181.940 đồng (Ba trăm mười ba triệu, một trăm tám mươi mốt ngàn, chín trăm bốn mươi đồng). Trong đó:
	STT
	HẠNG MỤC
	Kinh phí (Đồng)
	Ghi chú

	A
	CHI PHÍ LẬP QUY HOẠCH
	264.131.726
	

	1
	Khảo sát địa hình phục vụ lập quy hoạch 
	61.609.442
	 

	2
	Cắm mốc ra thực địa 
	27.365.000
	 

	3
	Lập nhiệm vụ quy hoạch sau thuế
	19.876.004
	 

	4
	Thiết kế quy hoạch sau thuế
	155.281.280
	 

	B
	CHI PHÍ THẨM ĐỊNH, QUẢN LÝ, CÔNG BỐ QUY HOẠCH
	42.078.090
	 

	1
	Thẩm định hồ sơ khảo sát
	1.620.258
	 

	2
	Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch
	3.613.819
	 

	3
	Thẩm định đồ án quy hoạch
	15.810.458
	 

	4
	Quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch
	13.551.821
	 

	5
	Công bố quy hoạch sau thuế
	4.658.438
	 

	6
	Lấy ý kiến cộng đồng
	2.823.296
	

	C
	CHI PHÍ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
	4.000.000
	63/2014/NĐ-CP

	1
	Lập hồ sơ mời thầu (A*0,10%)
	1.000.000
	

	2
	Thẩm định HSMT (A*0,05%)
	1.000.000
	

	3
	Đánh giá HS dự thầu (A*0,10%)
	1.000.000
	

	4
	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (A*0,05%)
	1.000.000
	

	D
	CHI PHÍ THẨM TRA, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN (A+B+C+D)*0,95%
	2.972.124
	09/2016/TT-BTC

	 
	TỔNG CỘNG:
	313.181.940
	 


Tổng mức kinh phí nêu trên là cơ sở để bố trí kế hoạch vốn; giá trị thực tế thanh quyết toán được xác định cụ thể theo các nội dung hồ sơ quy hoạch được duyệt. UBND thị xã Điện Bàn có trách nhiệm thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo thực tế nhưng không vượt quá tổng mức kinh phí đã phê duyệt.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách thị xã Điện Bàn
11. Tổ chức thực hiện
- Cơ quan quản lý và tổ chức lập quy hoạch: UBND thị xã Điện Bàn;
- Cơ quan thẩm định và trình phê duyệt: Sở Xây dựng;
- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh.

Điều 2. Giao nhiệm vụ

1. Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn
- Tổ chức lập hồ sơ quy hoạch chi tiết (1/500) Cụm công nghiệp Nam Dương, thị xã Điện Bàn theo đúng nội dung nhiệm vụ quy hoạch đã duyệt; 
- Chỉ đạo các phòng chuyên môn và tư vấn lập hồ sơ quy hoạch chi tiết đảm bảo khớp nối với quy hoạch xây dựng (đặc biệt, khớp nối hạ tầng kỹ thuật chung tại khu vực); 
- Rà soát, báo cáo và đề xuất hướng xử lý các loại hình ngành nghề đang hoạt động trong Cụm không phù hợp với định hướng ngành nghề đã xác định tại Quyết định số 3701/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh;
- Thực hiện quy trình lấy ý kiến theo quy định, tổ chức báo cáo các ngành, địa phương thông qua trước khi hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch gửi Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt;
- Xác định cụ thể kế hoạch triển khai thực hiện theo từng giai đoạn, đây là cơ sở để thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt đồ án;

2. Các Sở: Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải theo chức năng, nhiệm vụ được giao kiểm tra, hướng dẫn UBND thị xã Điện Bàn tổ chức lập quy hoạch và thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;

- Lưu: VT, KTTH, KTN.
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